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Các văn bản quan trọng 
 

 
1. Tỷ lệ tối đa vốn ngắn hạn dùng để cho vay của tổ chức tín dụng 

năm 2018 
 
Ngày 31/7/2018, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư số 
16/2018/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 36/2014/TT-NHNN quy định các giới 
hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh 
ngân hàng nước ngoài (“Thông tư 16”). 

Theo đó, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải tuân thủ tỷ lệ 
tối đa của nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung hạn và dài hạn 
theo lộ trình sau: 

(a) Từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2018: 

(i) Ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài: 45%; 
(ii) Tổ chức tín dụng phi ngân hàng: 90%. 

(b) Từ ngày 01 tháng 01 năm 2019: 

(i) Ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài: 40%; 
(ii) Tổ chức tín dụng phi ngân hàng: 90%. 

Ngoài ra, Thông tư 16 cũng đưa ra quy định về cách tính tỷ lệ dư nợ cho vay so 
với tổng tiền gửi. 

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 31/7/2018. 
 

2. Thủ tục xác nhận hàng hóa sử dụng cho đổi mới công nghệ 
 
Ngày 31/7/2018, Thủ tướng ban hành Quyết định số 30/2018/QĐ-TTg quy 
định trình tự, thủ tục xác nhận hàng hóa sử dụng cho phát triển hoạt động 
ươm tạo công nghệ, khoa học và công nghệ, đổi mới công nghệ… 

Theo đó, thủ tục xác nhận hàng hóa sử dụng cho đổi mới công nghệ quy định 
như sau: 

(a) Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ đề nghị xác nhận sử dụng cho đổi mới công 
nghệ qua đường bưu điện hoặc trực tiếp về Bộ KH&CN (Thành phần 
hồ sơ xem tại Điều 2 Quyết định). 

(b) Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, cần sửa đổi, bổ sung, cơ quan có thẩm 
quyền thông báo cho tổ chức, cá nhân trong vòng 03 ngày làm việc kể 
từ ngày nhận được hồ sơ. 

(c) Chậm nhất 10 ngày, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, Bộ KH&CN có văn 
bản trả lời về việc xác định rõ danh mục hàng hóa trực tiếp sử 
dụng hoặc văn bản từ chối xác nhận. 



Bản tin pháp lý 
Tháng 7/2018 

 
 
 
 
 

 
Vision & Associates 

Trang 3 
 
 
 
 

(d) Trường hợp phải thẩm tra hồ sơ dẫn đến gia hạn thời gian trả lời, Bộ 
KH&CN phải có văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhân; thời gian 
thẩm tra và trả lời không quá 20 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp 
lệ. 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 15/9/2018. 
 

3. Đơn giản hóa điều kiện kinh doanh mua, bán vàng trang sức 
 
Đây là nội dung nổi bật tại Quyết định số 1417/QĐ-NHNN phê duyệt 
phương án đơn giản hóa điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. 

Theo đó, Ngân hàng Nhà nước đã phê duyệt phương án bãi bỏ một số điều kiện 
hoạt động kinh doanh mua, bán vàng trang sức, mỹ nghệ; cụ thể bãi bỏ 02 điều 
kiện sau: 

(a) Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật, có đăng 
ký kinh doanh mua, bán vàng trang sức, mỹ nghệ trong Giấy chứng 
nhận đăng ký doanh nghiệp. 

(b) Có địa điểm, cơ sở vật chất và các trang thiết bị cần thiết phục vụ cho 
hoạt động mua, bán vàng trang sức, mỹ nghệ. 

đồng thời, bãi bỏ 02 trong số các điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận đủ 
điều kiện sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ sau: 

(a) Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật, có đăng 
ký sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ trong Giấy chứng nhận đăng ký 
doanh nghiệp. 

(b) Có địa điểm, cơ sở vật chất và các trang thiết bị cần thiết phục vụ cho 
hoạt động sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ. 

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 09/07/2018. 
 

4. Sửa đổi Quy trình thu Bảo hiểm xã hội (BHXH), Bảo hiểm y tế 
(BHYT), Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) 
 
Đây là nội dung mới đáng chú ý tại Quyết định số 888/QĐ-BHXH do Bảo 
hiểm Xã hội Việt Nam ban hành ngày 16/07/2018 (“Quyết định 888”) sửa 
đổi Quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo 
hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ 
bảo hiểm y tế kèm theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 
(“Quyết định 595”). 

Theo đó, Quyết định mới cho phép chi nhánh của doanh nghiệp được lựa chọn 
việc đóng BHXH tại địa bàn nơi có chi nhánh hoặc đóng tại Công ty mẹ. Quy 
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định cũ ban hành tại Quyết định 595 chỉ cho phép chi nhánh doanh nghiệp hoạt 
động tại địa bàn nào thì đóng BHXH tại địa bàn đó. 

Ngoài ra, Quyết định 888 còn sửa đổi, bổ sung một số nội dung các Phụ lục và 
biểu mẫu về BHXH, BHYT tại Quyết định 595, gồm: 

(a) Sửa đổi Phụ lục 01: Các loại giấy tờ làm căn cứ để cấp, ghi, điều chỉnh 
Sổ BHXH; 

(b) Sửa đổi, bổ sung Phụ lục 03: Các loại giấy tờ làm căn cứ để cấp lại, ghi, 
điều chỉnh thẻ BHYT; 

(c) Sửa đổi, bổ sung nội dung hướng dẫn khai tại Mẫu TK1-TS: Tờ khai 
tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (có hướng dẫn kèm 
theo). 

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2018. 
 

5. Hướng dẫn tăng lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hàng tháng 
 
Ngày 29/6/2018, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 
số 05/2018/TT-BLĐTBXH hướng dẫn điều chỉnh mức lương hưu, trợ cấp 
bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng (“Thông tư 05”). 

Theo đó, kể từ ngày 01/7/2018, mức lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng 
tháng sẽ tăng thêm 6,92% so với mức lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hàng 
tháng của Tháng 6/2018, công thức như sau: 

Mức hưởng từ tháng 7/2018 = Mức hưởng tháng 6/2018  x  1,0692 

Công thức điều chỉnh nêu trên được áp dụng với các đối tượng được quy định 
tại các Khoản 1, 2, 3 và 8, Điều 1 của Nghị định số 88/2018/NĐ-CP 
ngày 15 tháng 6 năm 2018. 

Thông tư 05 có hiệu lực từ ngày 15/8/2018, các chế độ được thực hiện từ ngày 
01/7/2018. 
 

6. Tiêu chuẩn đánh giá hiệu trưởng trường giáo dục phổ thông 
 
Ngày 20 tháng 7 năm 2018 Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 
số 14/2018/TT-BGDĐT quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ 
thông (GDPT). 

Theo đó, việc đánh giá chuẩn hiệu trưởng cơ sở GDPT dựa trên 05 tiêu chuẩn 
với 18 tiêu chí, cụ thể: 

(a) Phẩm chất nghề nghiệp (Đạo đức nghề nghiệp, Tư tưởng đổi mới trong 
lãnh đạo, quản trị nhà trường, Năng lực phát triển chuyên môn, nghiệp 
vụ bản thân); 
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(b) Quản trị nhà trường (Tổ chức xây dựng kế hoạch phát triển nhà trường, 
Quản trị hoạt động dạy học, giáo dục học sinh, Quản trị nhân sự nhà 
trường, v.v.); 

(c) Xây dựng môi trường giáo dục (Xây dựng văn hóa nhà trường, Thực 
hiện dân chủ cơ sở trong nhà trường, Xây dựng trường học an toàn, 
phòng chống bạo lực học đường); 

(d) Phát triển mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình, xã hội (Phối hợp giữa 
nhà trường, gia đình, xã hội để thực hiện hoạt động dạy học cho học 
sinh, giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, v.v.); 

(e) Sử dụng ngoại ngữ và công nghệ thông tin. 

Các tiêu chí được đánh giá ở 3 mức độ: đạt, khá và tốt. 

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 04/9/2018; thay thế Thông tư 
số 14/2011/TT-BGDĐT ngày 08/04/2011 và Thông tư 
số 29/2009/TT-BGDĐT ngày 22/10/2009. 

 
7. Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư 

kinh doanh trong lĩnh vực xây dựng 
 
Ngày 16/7/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 100/2018/NĐ-CP sửa 
đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc 
các lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng (“Nghị định 100”). Cụ thể: 

Bỏ cấp chứng chỉ thiết kế an toàn phòng chống cháy nổ công trình 

Đây là nội dung nổi bật tại Nghị định 100, theo đó các lĩnh vực cấp chứng chỉ 
hành nghề thiết kế xây dựng công trình gồm: 

(a) Thiết kế kiến trúc công trình; 
(b) Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công nghiệp; 
(c) Thiết kế cơ - điện công trình; 
(d) Thiết kế cấp - thoát nước công trình; 
(e) Thiết kế xây dựng công trình giao thông; thiết kế xây dựng công trình 

nông nghiệp và phát triển nông thôn; thiết kế xây dựng công trình hạ 
tầng kỹ thuật. 

Như vậy Nghị định mới không còn quy định cấp chứng chỉ hành nghề cho các 
lĩnh vực: thiết kế thông gió - cấp thoát nhiệt; thiết kế an toàn phòng chống cháy 
nổ công trình. 

Không có chứng chỉ hành nghề vẫn được tham gia hoạt động xây dựng 

Nghị định 100 cho phép cá nhân chưa có chứng chỉ hành nghề được tham gia 
lĩnh vực xây dựng phù hợp với chuyên ngành được đào tạo, phù hợp với quy 
định của Bộ luật Lao động và không được hành nghề độc lập, không được đảm 
nhận chức danh theo yêu cầu phải có chứng chỉ hành nghề. Ngoài ra, quy định 
về điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đã được thay đổi so 
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với quy định trước đây tại Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015 như 
sau: 

(a) Người đề nghị cấp chứng chỉ hạng II yêu cầu phải có kinh nghiệm tham 
gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề từ 
04 năm trở lên (trước đây là 05 năm); 

(b) Người đề nghị cấp chứng chỉ hạng III yêu cầu phải có kinh nghiệm từ 2 
năm trở lên đối với người có trình độ ĐH (trước đây là 3 năm); từ 3 năm 
trở lên đối với người có trình độ cao đẳng hoặc trung cấp (trước đây là 5 
năm). 

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/9/2018. 
 

8. Quyết định mới về hệ thống ngành kinh tế Việt Nam 
 
Ngày 06 tháng 7 năm 2018 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 
số 27/2018/QĐ-TTg về Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam, có hiệu lực từ 
ngày 20/8/2018. 

Theo đó, Danh mục Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam gồm 5 cấp sau: 

(a) Ngành cấp 1 gồm 21 ngành được mã hóa theo bảng chữ cái lần lượt từ 
A đến U; 

(b) Ngành cấp 2 gồm 88 ngành; mỗi ngành được mã hóa bằng hai số theo 
ngành cấp 1 tương ứng; 

(c) Ngành cấp 3 gồm 242 ngành; mỗi ngành được mã hóa bằng ba số theo 
ngành cấp 2 tương ứng; 

(d) Ngành cấp 4 gồm 486 ngành; mỗi ngành được mã hóa bằng bốn số theo 
ngành cấp 3 tương ứng; 

(e) Ngành cấp 5 gồm 734 ngành; mỗi ngành được mã hóa bằng năm số 
theo ngành cấp 4 tương ứng. 

Như vậy, so với quy định hiện hành, Quyết định mới đã tăng số lượng ngành 
cấp 4 thêm 49 ngành, ngành cấp 5 tăng thêm 92 ngành. 

Nội dung Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam cũng giải thích rõ những hoạt động 
kinh tế gồm các yếu tố được xếp vào từng bộ phận, trong đó: 

(a) Bao gồm: Những hoạt động kinh tế được xác định trong ngành kinh tế; 
(b) Loại trừ: Những hoạt động kinh tế không được xác định trong ngành 

kinh tế nhưng thuộc các ngành kinh tế khác. 

Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23/01/2007 hết hiệu lực kể từ ngày 
Quyết định này có hiệu lực. 
 

9. Phương án đơn giản hóa điều kiện kinh doanh ngành Ngân 
hàng được phê duyệt 
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Ngày 09/07/2018, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành Quyết định số 
1417/QĐ-NHNN phê duyệt phương án đơn giản hóa điều kiện kinh doanh 
thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, có 
hiệu lực từ ngày 09/7/2018. 

Theo đó, Ngân hàng Nhà nước phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa 
điều kiện kinh doanh của một số hoạt động kinh doanh ngành Ngân hàng, đơn 
cử như: 

(a) Điều kiện cấp giấy phép thành lập và hoạt động đối với ngân hàng 
thương mại cổ phần; 

(b) Thành lập chi nhánh ở trong nước của ngân hàng thương mại; 
(c) Điều kiện cấp giấy phép thành lập và hoạt động đối với ngân hàng liên 

doanh, ngân hàng 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam; 
(d) Điều kiện cấp giấy phép thành lập và hoạt động đối với chi nhánh ngân 

hàng nước ngoài tại Việt Nam; … 

 
10. Mức hỗ trợ liên kết sản xuất với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp 

 
Ngày 05/7/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 98/2018/NĐ-CP về 
chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu 
thụ sản phẩm nông nghiệp. 

Theo đó, ngân sách Nhà nước hỗ trợ: 

(a) Chủ trì liên kết: 100% chi phí tư vấn xây dựng liên kết, tối đa không quá 
300 triệu đồng. 

(b) Dự án liên kết: 30% vốn đầu tư máy móc trang thiết bị; xây dựng các 
công trình hạ tầng phục vụ liên kết, tổng mức hỗ trợ không quá 10 tỷ 
đồng. 

Ngoài phần hỗ trợ vốn đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng phục vụ liên kết, 
các bên tham gia liên kết còn được hỗ trợ thực hiện: 

(a) Xây dựng mô hình khuyến nông; 
(b) Hỗ trợ giống, vật tư, bao bì, nhãn mác sản phẩm tối đa không quá 03 vụ 

hoặc 03 chu kỳ sản xuất, khai thác sản phẩm thông qua các dịch vụ tập 
trung của hợp tác xã; 

(c) Tối đa 40% chi phí chuyển giao, ứng dụng khoa học kỹ thuật mới, áp 
dụng quy trình kỹ thuật và quản lý chất lượng đồng bộ theo chuỗi… 

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 20/8/2018 và bãi bỏ Quyết định 
số 62/2013/QĐ-TTg ngày 25/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ. 
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11. Nhân viên BHXH không được nhận quà của người dân 
 
Đây là nội dung nổi bật tại Quyết định số 889/QĐ-BHXH ngày 16/7/2018 
của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, 
người lao động làm việc trong hệ thống BHXH Việt Nam. 

Theo đó, trong quá trình làm việc, công chức, viên chức, người lao động tại các 
cơ quan BHXH (sau đây gọi chung là “nhân viên BHXH”) không được nhận 
quà tặng của cá nhân, tổ chức, ... có liên quan đến công việc do mình giải quyết 
hoặc quản lý. 

Ngoài ra, trong quan hệ, giao dịch với cơ quan, tổ chức và người dân, nhân viên 
BHXH phải: 

(a) Nhiệt tình, trách nhiệm, liêm chính, chuyên nghiệp để giải quyết công 
việc, tránh ảnh hưởng tới quyền lợi chính đáng của cơ quan, tổ chức, 
người tham gia, người thụ hưởng chế độ BHXH, BHYT, BHTN; 

(b) Không lợi dụng chức trách nhiệm vụ, vị trí công tác để gây khó khăn, 
phiền hà, sách nhiễu, tiêu cực, vụ lợi; 

(c) Không làm hư hỏng, thất lạc, sai lệch, lộ lọt hồ sơ tài liệu khi được giao 
nhiệm vụ giải quyết; 

(d) Lắng nghe, tiếp thu ý kiến đóng góp, khiếu nại của cơ quan, tổ chức, 
doanh nghiệp và người dân; kịp thời phát hiện, từ chối giải quyết và báo 
cáo xử lý các hành vi lạm dụng, trục lợi chính sách, ... 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 
 

 
 
 



Bản tin pháp lý 
Tháng 7/2018 

 
 
 
 
 

 
Vision & Associates 

Trang 9 
 
 
 
 

Các lĩnh vực khác:  
 

Tài chính 
 Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND ngày 31/07/2018 của Ủy ban Nhân dân Thành 

phố Hồ Chí Minh quy định về phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản công tại cơ 

quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức 

chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và tổ 

chức khác được thành lập theo quy định pháp luật về Hội được ngân sách Nhà 

nước đảm bảo kinh phí hoạt động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; 

 Quyết định số 2799/QĐ-BQP ngày 13/07/2018 của Bộ Quốc phòng về danh mục 

tài sản công mua sắm trong nước theo phương thức tập trung bằng cách thức ký 

thỏa thuận khung và đơn vị thực hiện ký thỏa thuận khung trong Bộ Quốc phòng; 

 Quyết định số 1059/QĐ-BTC ngày 02/07/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về 

Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Dữ liệu quốc gia và Dịch vụ về giá 

trực thuộc Cục Quản lý giá; 

 Nghị quyết số 01/2018/NQ-HĐND ngày 05/07/2018 của Hội đồng Nhân dân 

Thành phố Hà Nội về phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý 

của Thành phố Hà Nội; 

 Thông tư số 64/2018/TT-BTC ngày 30/07/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa 

đổi Thông tư số 09/2016/TT-BTC quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc 

nguồn vốn Nhà nước; 

 Thông tư số 63/2018/TT-BTC ngày 30/07/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 

hướng dẫn Nghị định số 70/2018/NĐ-CP quy định việc quản lý, sử dụng tài sản 

được hình thành thông qua việc thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng 

vốn Nhà nước; 

 Thông tư số 59/2018/TT-BTC ngày 16/07/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 219/2015/TT-BTC về đầu tư vốn Nhà 

nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp; 

 Thông tư số 58/2018/TT-BTC ngày 10/07/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 

hướng dẫn biểu, mẫu cung cấp thông tin, báo cáo đối với chương trình, dự án được 

Chính phủ bảo lãnh; 

 Thông tư số 57/2018/TT-BTC ngày 05/07/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 

hướng dẫn thực hiện Nghị định số 29/2018/NĐ-CP quy định về trình tự, thủ tục 

xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và xử lý đối với tài sản được xác lập quyền 



Bản tin pháp lý 
Tháng 7/2018 

 
 
 
 
 

 
Vision & Associates 

Trang 10 
 
 
 
 

sở hữu toàn dân. 

 

Chứng khoán 
 Quyết định số 586/QĐ-UBCK ngày 06/07/2018 của Ủy ban Chứng khoán Nhà 

nước về Quy chế mẫu bán đấu giá thông thường chuyển nhượng vốn nhà nước, vốn 

của doanh nghiệp nhà nước đầu tư tại công ty cổ phần; 

 Quyết định số 585/QĐ-UBCK ngày 06/07/2018 của Ủy ban Chứng khoán Nhà 

nước về Quy chế mẫu bán đấu giá cổ phần ra công chúng; 

 Quyết định số 584/QĐ-UBCK ngày 06/07/2018 của Ủy ban Chứng khoán Nhà 

nước về Quy chế mẫu bán đấu giá cổ phần giữa các nhà đầu tư chiến lược; 

 Quyết định số 583/QĐ-UBCK ngày 06/07/2018 của Ủy ban Chứng khoán Nhà 

nước về Quy chế mẫu về bán đấu giá theo lô chuyển nhượng vốn nhà nước, vốn 

của doanh nghiệp nhà nước đầu tư tại công ty cổ phần. 

 

Thương mại 
 Văn bản hợp nhất số 15/VBHN-BCT ngày 04/07/2018 của Bộ Công Thương về 

hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa 

qua Sở Giao dịch hàng hóa; 

 Quyết định số 3706/QĐ-UBND ngày 23/07/2018 của Ủy ban Nhân dân Thành phố 

Hà Nội về thành lập và ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng kiểm tra nhu cầu 

kinh tế đối với việc lập cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất thuộc diện phải 

kiểm tra nhu cầu kinh tế của các doanh nghiệp có vốn đầu tư ngoài trên địa bàn 

Thành phố Hà Nội; 

 Quyết định số 3672/QĐ-UBND ngày 19/07/2018 của Ủy ban Nhân dân Thành phố 

Hà Nội phê duyệt Mạng lưới máy bán hàng tự động đặt tại địa điểm công cộng trên 

địa bàn Thành phố Hà Nội đến năm 2020; 

 Quyết định số 3407/QĐ-UBND ngày 04/07/2018 của Ủy ban Nhân dân Thành phố 

Hà Nội công bố danh mục thủ tục hành chính mới, bị bãi bỏ trong lĩnh vực Công 

Thương thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương Thành phố Hà Nội; 

 Văn bản hợp nhất số 19/VBHN-BCT ngày 26/07/2018 của Bộ trưởng Bộ Công 

Thương hợp nhất Thông tư quy định về mẫu biên bản, quyết định sử dụng trong 

hoạt động kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính của Quản lý thị trường; 

 Văn bản hợp nhất số 18/VBHN-BCT ngày 23/07/2018 của Bộ trưởng Bộ Công 

Thương hợp nhất Thông tư quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong 
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Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á Âu; 

 Thông tư số 19/2018/TT-BCT ngày 19/07/2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương 

quy định về xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Công 

Thương; 

 Thông tư số 18/2018/TT-BCT ngày 19/07/2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương 

quy định về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản 

lý của Bộ Công Thương. 

 

Y tế 
 Quyết định số 4592/QĐ-BYT ngày 23/07/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế công bố thủ 

tục hành chính được ban hành trong Thông tư 13/2018/TT-BYT quy định về chất 

lượng dược liệu, thuốc cổ truyền; 

 Quyết định số 4562/QĐ-BYT ngày 19/07/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế về tài liệu 

chuyên môn "Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính"; 

 Quyết định số 4434/QĐ-BYT ngày 13/07/2018 về đính chính Thông tư số 

15/2018/TT-BYT quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm 

y tế giữa bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán 

chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp; 

 Quyết định số 4442/QĐ-BYT ngày 13/07/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành về 

danh mục dịch vụ kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh được xếp tương đương về kỹ 

thuật và chi phí thực hiện theo Thông tư số 15/2018/TT-BYT. 

 

Văn hóa - Thể thao - Du lịch 
 Quyết định số 2594/QĐ-BVHTTDL ngày 09/07/2018 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch công bố thủ tục hành chính mới, được sửa đổi, bổ sung, bị bãi 

bỏ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

 Quyết định số 3409/QĐ-UBND ngày 04/07/2018 của Ủy ban Nhân dân Thành phố 

Hà Nội công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực du lịch thuộc thẩm quyền 

giải quyết của Sở Du lịch Thành phố Hà Nội. 

 

Giao thông vận tải 
 Quyết định số 1577/QĐ-BGTVT ngày 20/07/2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông 

Vận tải công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật về giao thông vận tải hết 
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hiệu lực thi hành 6 tháng đầu năm 2018; 

 Thông tư số 41/2018/TT-BGTVT ngày 30/07/2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông 

Vận tải quy định về Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn 

thuộc trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ Giao thông Vận tải; 

 Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BGTVT ngày 02/07/2018 của Bộ trưởng Bộ Giao 

thông Vận tải về hợp nhất Thông tư quy định chi tiết về Chương trình an ninh hàng 

không và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không Việt Nam. 

 

Xây dựng - Bất động sản 
 Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-BXD ngày 20/07/2018 của Bộ Xây dựng hợp nhất 

Nghị định về quản lý dự án đầu tư xây dựng; 

 Quyết định số 2891/QĐ-UBND ngày 11/07/2018 của Ủy ban Nhân dân Thành phố 

Hồ Chí Minh công bố Bộ đơn giá xây dựng mới của phần khảo sát xây dựng; đơn 

giá sửa đổi và bổ sung phần xây dựng, phần lắp đặt khu vực Thành phố Hồ Chí 

Minh; 

 Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND ngày 02/07/2018 của Ủy ban Nhân dân Thành 

phố Hồ Chí Minh về bảng giá cho thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu Nhà nước trên địa 

bàn Thành phố Hồ Chí Minh; 

 Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 12/07/2018 của Hội đồng Nhân dân Thành phố 

Hồ Chí Minh về Chương trình phát triển nhà ở Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 

2016-2025. 

 

Tài nguyên môi trường 
 Quyết định số 910/QĐ-TTg ngày 25/07/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 

Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng vàng, đồng, niken, 

molipden đến năm 2025, có xét đến năm 2035; 

 Quyết định số 3664/QĐ-UBND ngày 19/07/2018 của Ủy ban Nhân dân Thành phố 

Hà Nội phê duyệt Đề án thăm dò đánh giá trữ lượng và chất lượng khoáng sản đối 

với các điểm mỏ cát trên các sông thuộc địa bàn Thành phố Hà Nội; 

 Quyết định số 3648/QĐ-UBND ngày 18/07/2018 của Ủy ban Nhân dân Thành phố 

Hà Nội công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực khai thác và sử dụng thông 

tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài 

nguyên và Môi trường Thành phố Hà Nội; 

 Quyết định số 2971/QĐ-UBND ngày 18/07/2018 của Ủy ban Nhân dân Thành phố 
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Hồ Chí Minh công bố thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai được chuẩn hóa thuộc 

phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tại thành phố Hồ Chí 

Minh. 

 

Khoa học công nghệ 
 Quyết định số 2784/QĐ-BQP ngày 13/07/2018 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng 

công bố thủ tục hành chính mới và bị bãi bỏ lĩnh vực quản lý hoạt động vật liệu nổ 

công nghiệp, tiền chất thuốc nổ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Quốc 

phòng; 

 Thông tư 09/2018/TT-BKHCN ngày 01/07/2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và 

Công nghệ sửa đổi Thông tư số 09/2016/TT-BKHCN quy định về trình tự, thủ tục 

cấp giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là chất ôxy hóa, hợp chất ô xít hữu cơ 

(thuộc loại 5) và chất ăn mòn (thuộc loại 8) bằng phương tiện giao thông cơ giới 

đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa. 

 

Thông tin - Truyền thông 
 Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BQP ngày 31/07/2018 của Bộ Quốc phòng hợp 

nhất Nghị định quy định chi tiết về kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự và 

xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự; 

 Quyết định số 2092/QĐ-BKHCN ngày 26/07/2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và 

Công nghệ công bố Tiêu chuẩn quốc gia về Công nghệ thông tin; 

 Văn bản hợp nhất số 23/VBHN-BTC ngày 10/07/2018 của Bộ Tài chính hợp nhất 

Thông tư quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dịch vụ duy 

trì hệ thống kiểm tra trạng thái chứng thư số. 

 

Hành chính - Tư pháp 
 Quyết định số 877/QĐ-TTg ngày 18/07/2018 của Thủ tướng Chính phủ về danh 

mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 để các Bộ, ngành, địa phương 

thực hiện trong các năm 2018-2019; 

 Quyết định số 3625/QĐ-BCA-C41 ngày 17/07/2018 của Bộ Công an công bố thủ 

tục hành chính mới, được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế, bị bãi bỏ trong lĩnh vực 

quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ thuộc phạm vi chức năng quản lý của 

Bộ Công an; 
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 Quyết định số 314/QĐ-VKSTC ngày 05/07/2018 của Viện trưởng Viện kiểm sát 

Nhân dân Tối cao về Quy chế phối hợp giữa Viện kiểm sát cấp trên và Viện kiểm 

sát cấp dưới trong việc giải quyết vụ án hình sự do Viện kiểm sát cấp trên thực 

hành quyền công tố, kiểm sát điều tra và truy tố, phân công cho Viện kiểm sát cấp 

dưới thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử sơ thẩm; 

 Thông tư số 11/2018/TT-BTP ngày 30/07/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp bãi bỏ 

văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, liên tịch ban hành 

trong lĩnh vực bồi thường Nhà nước. 

 

Nông - Lâm - Ngư nghiệp 
 Nghị quyết số 89/NQ-CP ngày 06/07/2018 của Chính phủ gia nhập Hiệp định về 

Biện pháp quốc gia có cảng nhằm ngăn chặn, chống lại khai thác thủy sản bất hợp 

pháp, không khai báo và không theo quy định của Tổ chức Lương thực và Nông 

nghiệp Liên hợp quốc (FAO); 

 Quyết định số 2767/QĐ-BNN-KTHT ngày 12/07/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển Nông thôn công bố thủ tục hành chính thay thế, bị thay thế, bị 

bãi bỏ lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc phạm vi chức năng quản 

lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; 

 Văn bản hợp nhất số 22/VBHN-BTC ngày 10/07/2018 của Bộ Tài chính hợp nhất 

Thông tư quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong 

lĩnh vực trồng trọt và giống cây lâm nghiệp; 

 Văn bản hợp nhất số 21/VBHN-BTC ngày 10/07/2018 của Bộ Tài chính hợp nhất 

Thông tư quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong 

lĩnh vực quản lý chất lượng vật tư nuôi trồng thủy sản; 

 Thông tư số 07/2018/TT-BNNPTNT ngày 10/07/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển Nông thôn quy định về kiểm tra tạp chất trong tôm và sản 

phẩm tôm. 

 

Văn bản khác 
 Nghị quyết số 100/NQ-CP ngày 31/7/2018 của Chính phủ phê duyệt Hiệp định 

giữa Việt Nam - Campuchia về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu 

thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập; 

 Quyết định số 929/QĐ-BHXH ngày 26/07/2018 của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam 

công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thu bảo hiểm xã 
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hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề 

nghiệp; cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế thuộc thẩm quyền giải quyết của 

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam; 

 Quyết định số 1962/QĐ-BNG ngày 12/07/2018 của Bộ Ngoại giao công bố danh 

mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý Nhà 

nước của Bộ Ngoại giao năm 2017; 

 Quyết định số 821/QĐ-TTg ngày 06/07/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 

điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hải 

Phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; 

 Thông tư số 15/2018/TT-BGDĐT ngày 27/07/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và trang thông tin điện 

tử của các cơ sở giáo dục đại học, các trường cao đẳng sư phạm; 

 Thông tư số 105/2018/TT-BQP ngày 24/07/2018 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng 

sửa đổi Thông tư số 147/2016/TT-BQP quy định về quản lý Người giữ chức danh, 

chức vụ tại doanh nghiệp nhà nước do Bộ Quốc phòng quản lý và Người đại diện 

tại công ty cổ phần có vốn góp của Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ do Bộ 

Quốc phòng cử người đại diện; 

 Thông tư số 93/2018/TT-BQP ngày 12/07/2018 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng bãi 

bỏ một phần các văn bản quy phạm pháp luật về quân sự, quốc phòng do Bộ trưởng 

Bộ Quốc phòng ban hành. 
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